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Hà Nội, ngày        tháng      năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục các trường thông tin và cấu trúc dữ liệu của 

Cơ sở dữ liệu hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14;  

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15;  

Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15;  

Căn cứ Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 276/2026/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2026 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

Căn cứ Nghị định số 03/2026/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2026 về tổ 

chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

Căn cứ Nghị định số 194/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ liệu quốc 

gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan 

nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 165/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu;  

Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc 

hệ thống chính trị;  

Căn cứ Nghị quyết 214/NQ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ 

ban hành Kế hoạch hành động về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số 

toàn diện;  

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, 

quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0);  

Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-BNV ngày 17 tháng 06 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ 

liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung Bộ Nội vụ (Phiên bản 1.0); 



2 
 

Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-BNV ngày 17 tháng 06 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành Danh mục dữ liệu gốc, dữ liệu chủ và Danh mục dùng 

chung ngành Nội vụ; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các trường thông tin 

và cấu trúc dữ liệu của Cơ sở dữ liệu hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, 

Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng; 

- Thứ trưởng Trương Hải Long; 

- UBND các tỉnh, thành phố; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin; 

- Lưu: VT, TCPCP, NTĐ, CP. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Trương Hải Long 
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